Phụ lục số 12: Hiện trạng tổng số lượt khách du lịch tỉnh Đồng Nai 
giai đoạn 2010-2014
	Hạng mục


	Đơn vị
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm
2014
	Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010 – 2014 (%)

	1- Tổng số lượt khách du lịch
	1.000 lượt.khách
	2.110
	2.475
	2.500
	2.800
	2.830
	22,5

	+ Khách trong nước
	1.000 lượt.khách
	2.070
	2.432
	2.453
	2.746
	2.777
	22,7

	   Tỷ trọng
	%
	98,1
	98,3
	98,1
	98,1
	98,2
	

	+ Khách quốc tế
	1.000 lượt.khách
	40
	43
	47
	54
	53
	16,4

	   Tỷ trọng
	%
	1,9
	1,7
	1,9
	1,9
	1,8
	

	2- Tổng số lượt khách lưu trú
	1.000 lượt.khách
	998
	1.147
	1.350
	1.331
	1.412
	35,4

	+ Khách trong nước
	1.000 lượt.khách
	958
	1.104
	1.303
	1.277
	1.360
	36,2

	   Tỷ trọng
	%
	96,0
	96,2
	96,5
	96,0
	96,3
	

	+ Khách quốc tế
	1.000 lượt.khách
	28
	30
	33
	38
	52
	18,1

	  Tỷ trọng
	%
	4,0
	3,8
	3,5
	4,0
	3,7
	


	3- Số ngày lưu trú trung bình
	
	
	
	
	
	
	

	+ Khách trong nước
	Ngày
	1,1
	1,1
	1,0
	1,2
	1,4
	2,1

	+ Khách quốc tế
	Ngày
	3,0
	3,5
	3,2
	2,8
	3,7
	- 0,4

	4- Tổng số ngày khách lưu trú
	1.000 ngày.khách
	1.173
	1.309
	1.492
	1.682
	17.774
	35,4

	+ Khách trong nước
	1.000 ngày.khách
	1.053
	1.159
	1.342
	1.532
	1.585
	37,5

	  Tỷ trọng
	%
	89,8
	88,5
	90,0
	91,0
	89
	

	+ Khách quốc tế
	1.000 ngày.khách
	120
	150
	150
	151
	1.924
	22,9

	  Tỷ trọng
	%
	10,2
	11,5
	10,0
	9,0
	11
	

	5- Mức chi tiêu trung bình của khách
	
	
	
	
	
	

	+ Khách trong nước
	1.000 đồng
	190
	220
	250
	260
	300
	5,5

	+ Khách quốc tế
	USD
	115
	120
	120
	135
	160
	6,8


